
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐL-SVHTT Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2024

ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng đến chào mừng

kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945–

19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(02/9/1945 – 02/9/2024)

- Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo

gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Nhằm động viên, phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn toàn tỉnh,

góp phần phục vụ và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của quần chúng nhân

dân.

2. Yêu cầu

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật, điều lệ và các quy định khác của Ban Tổ

chức giải.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác tổ chức thi đấu.

- Tạo được không khí vui tươi lành mạnh, có tác dụng giáo dục về tinh

thần thi đấu thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết học tập lẫn nhau. Chống

các biểu hiện tiêu cực trong thi đấu thể thao.

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM DỰ GIẢI

1. Đối tượng

- Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phải có thẻ

(CCCD) hoặc chứng minh ngành công an, quân đội.

- Mỗi Vận động viên chỉ có quyền thi đấu cho một đơn vị.

- Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, bảo hiểm cũng như chấn

thương cho các thành viên của đơn vị mình trong quá trình tham gia thi đấu giải.

2. Đối với các Câu lạc bộ

- Các CLB bóng đá trên địa bàn tỉnh được đăng ký 01 đội bóng tham dự

giải.

- Các đội bóng đá trẻ U15, U17 tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các cầu thủ được đăng ký tham gia giải

- Cầu thủ do các CLB, đội bóng đăng ký tham dự giải.

- Các cầu thủ tham gia thi đấu ở giải V-League I, V-League II, Cúp Quốc

gia và giải trẻ quốc gia (U21 và U19) từ 30/9/2023 trở về trước.
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4. Các cầu thủ sau đây không được tham gia giải

- Cầu thủ đang bị can án.

- Cầu thủ đang bị kỷ luật cấm thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,

Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, đơn vị khác (nếu có).

- Các cầu thủ đã đăng ký tham gia các giải V-League I, V-League II và Cúp

Quốc gia từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 sẽ không được đăng ký tham gia thi

đấu.

- Các VĐV đội Bóng đá U19, U21 thuộc Đoàn Bóng đá Huế.

- Các cầu thủ không đủ điều kiện sức khỏe không tham gia thi đấu bóng đá.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký mỗi đội gồm:

1. Đơn xin tham dự giải

Đơn xin tham dự giải phải có xác nhận của đơn vị chủ quản của CLB (cơ

quan, doanh nghiệp quản lý).

2. Giấy khám sức khỏe của cầu thủ

Các đội bóng tham gia giải phải có giấy khám sức khỏe của từng cầu thủ.

Giấy khám sức khỏe của từng cầu thủ được xác nhận có đầy đủ sức khỏe để thi

đấu bóng đá của các Trung tâm y tế huyện, thị xã và thành phố Huế.

Hoặc phải có giấy cam kết của từng VĐV và toàn thể đội bóng, đội bóng

chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe cầu thủ của đội bóng mình trong quá

trình tham gia giải.

3. Danh sách đội bóng

- Danh sách đội bóng gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh,

số áo, tình trạng sức khoẻ, vị trí …có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản của

đội bóng để Ban Tổ chức kiểm tra trước khi thi đấu.

- Mỗi đội bóng/CLB được đăng ký 01 lãnh đội, 01 HLV trưởng, 02 HLV

phó, 01 săn sóc viên và 25 VĐV (trong đó mỗi trận đấu chỉ được đăng ký 11 cầu

thủ chính thức và 14 cầu thủ dự bị).

4. Sổ đăng ký thi đấu và thẻ thi đấu của VĐV

Sổ đăng ký thi đấu và thẻ thi đấu của VĐV do BTC cấp phát: Đề nghị ghi

rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh và có dán ảnh, chữ ký của từng cầu thủ… theo

mẫu của BTC.

5. Đăng ký màu áo thi đấu

- Mỗi đội phải đăng ký ít nhất 2 bộ quần áo thi đấu khác màu nhau để sử

dụng trong suốt quá trình tham gia dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 2 áo thi

đấu khác màu mang cùng một số.

- Hồ sơ đăng ký tham dự giải gửi về theo địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ - Đoàn

Bóng đá Huế (Khán đài B, Sân vận động Tự do Huế; Số điện thọai di động liên

hệ: 0906490009 gặp Ông Dương Công Quốc, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Đoàn
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Bóng đá Huế hoặc 0905492769 gặp Ông Hoàng Quốc Trung, Chuyên viên

Phòng TCHC, Đoàn Bóng đá Huế).

- Thời gian nộp hồ sơ chính thức: Các CLB phải hoàn thiện hồ sơ và nộp

cho BTC giải trước ngày 20/6/2024. Sau ngày 20/6/2024 các CLB nào không

hoàn thiện hồ sơ nộp cho BTC thì xem như không đủ điều kiện tham gia giải.

IV. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG,

THỜI GIAN HỌP CHUYÊN MÔN VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU

1. Phương thức thi đấu

Căn cứ vào số lượng đội tham gia, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chia bảng thi

đấu cho phù hợp. Ban Tổ chức sẽ chia hạt giống cho 4 đội giành quyền vào bán

kết tại giải Bóng đá Vô địch các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (nếu có).

2. Cách tính điểm chuyên môn, xếp hạng

+ Thắng: 3 điểm

+ Hoà: 1 điểm

+ Thua: 0 điểm

Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng trong bảng.

Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả các trận

đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Tổng số điểm.

+ Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các

trận đấu trong bảng theo thứ tự:

+ Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Trong quá trình thi đấu vòng bảng. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau,

BTC sẽ xét điểm tính trên tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ đội đó nhận khi kết thúc

vòng bảng, cách tính cụ thể như sau:

+ 1 thẻ vàng tính 1 điểm;

+ 1 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng 1 trận đấu) tính ba (3)

điểm;

+ 1 thẻ đỏ trực tiếp tính ba (3) điểm;

+ 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 1 trận tính 4 điểm.

Đội nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên.Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC

sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng (trong trường

hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp

tục thi đá luân lưu 11m để xác định đội xếp trên).

3. Cách tính điểm phong cách
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- Giải phong cách chỉ chọn một trong 04 đội vào bán kết.

Đội bóng hoàn thành tốt nhiệm vụ trận đấu: Trưởng đoàn, HLV chấp hành

tốt các quy định của Ban tổ chức, Trọng tài, VĐV thi đấu với tinh thần tích cực,

Fairplay, chấp hành nghiêm túc sự điều hành của trọng tài được 30 điểm/1 trận.

Số điểm bị trừ:

- Thẻ đỏ trực tiếp: trừ 10 điểm/1 lần

- Thẻ vàng: trừ 05 điểm/1 lần

- Trưởng đoàn, HLV có thái độ phản ứng BTC, Trọng tài (Thẻ vàng: trừ 05

điểm/1lần, thẻ đỏ: trừ 10 điểm).

4. Thời gian và địa điểm thi đấu

- Thời gian họp chuyên môn: Vào lúc 14h00 ngày 26/6/2024 tại Văn

phòng Đoàn Bóng đá Huế (Số 02 Lê Quý Đôn, Thành phố Huế) hoặc tại Khách

sạn Duy Tân (Hùng Vương, Thành phố Huế).

- Dự kiến thời gian khai mạc giải và thi đấu: Từ ngày 02/7 đến ngày

20/7/2024.

- Địa điểm thi đấu: Sân Vận động Tự do và Sân số 2 Đoàn Bóng đá Huế

(Số 01 Hà Huy Tập, Thành phố Huế).

V. LUẬT THI ĐẤU

- Áp dụng luật thi đấu của FIFA mới nhất đồng thời có bổ sung một số điều

sau:

+ Một trận đấu được thay 7 VĐV với 3 lần thay người (không tính số lần

thay giữa hai hiệp đấu).

+ Trong quá trình thi đấu giải không được phép thay cầu thủ trừ trường hợp

thủ môn bị chấn thương (khi thay thế thủ môn bị chấn thương phải có đơn gửi

Ban Tổ chức giải xem xét và đồng ý).

+ Trường hợp có đội bỏ cuộc, đình chỉ thi đấu ngay với đội đó, xoá bỏ tất

cả kết quả các trận đấu của đội đó với các đội bóng khác.

+ Thời gian trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp 40 phút (thời gian nghỉ giữa

hai hiệp không quá 15 phút).

Trong quá trình tham gia giải, nếu đội bóng nào bị phát hiện vi phạm về

nhân sự VĐV thì sẽ bị BTC loại khỏi giải.

VI. BAN TỔ CHỨC VÀ TRỌNG TÀI

1. Ban Tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa

Thiên Huế và Đoàn Bóng đá Huế.

2. Trọng tài: Do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Bóng đá

tỉnh Thừa Thiên Huế điều động tập huấn và phân công làm nhiệm vụ giải.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

1. Khen thưởng

- Đội vô địch: Cúp + cờ + huy chương + tiền thưởng 20.000.000đ

- Đội nhì: Cờ + huy chương + tiền thưởng 15.000.000đ
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- Đội đồng hạng Ba: Cờ + huy chương + tiền thưởng 10.000.000đ

- Giải phong cách: Cờ + tiền thưởng 5.000.000đ

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Giày + tiền thưởng 2.000.000đ

- Thủ môn xuất sắc: Găng tay + tiền thưởng 2.000.000đ

- Tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ: Cờ + tiền thưởng 2.000.000đ

- Nếu trường hợp có 2 cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng

nhau, thì giải thưởng sẽ được chia đều cho các cầu thủ đó.

- Tiền giải thưởng toàn giải được trích từ lệ phí thi đấu của các đội bóng

tham dự và giải thưởng của BTC.

2. Kỷ luật

2.1. Tiền thẻ phạt

- Thẻ vàng: 100.000đ/thẻ

- Thẻ đỏ (2 thẻ vàng): 300.000đ/thẻ

- Thẻ đỏ trực tiếp: 400.000đ/thẻ

Cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu

trận kế tiếp.

Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi

đấu ít nhất hai trận kế tiếp, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị Ban Tổ chức đưa ra

hình thức kỷ luật nặng hơn.

2.2. Ban Tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với cầu thủ, đội bóng tuỳ theo mức

độ sai phạm để có hình thức kỷ luật thích hợp: từ phê bình, cảnh cáo, đình chỉ

thi đấu tạm thời hoặc vĩnh viễn các giải bóng đá trên địa bàn tỉnh, hoặc đề nghị

truy tố trước pháp luật.

2.3. Trong quá trình thi đấu giải, nếu đội bóng tự ý bỏ giải, Ban Tổ chức sẽ

áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

- Cấm sử dụng tên gọi của đội bóng để đăng ký thi đấu tại tất cả các giải

Bóng đá do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Bóng đá Huế,

Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong 03 năm.

- Cấm tất cả các thành viên của đội bóng tham gia các giải Bóng đá do Sở

Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Bóng đá Huế, Liên đoàn Bóng

đá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong 03 năm.

- Không hoàn trả lại tiền qụy thẻ phạt cho đội bóng tham gia giải.

2.4.Trong trường hợp đội bóng vẫn ra sân thi đấu nhưng không đảm bảo về

số lượng cầu thủ thi đấu theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá, Ban Tổ chức

sẽ xử thua với tỷ số 0 - 3 của trận đấu đó (Nếu tiếp tục vi phạm, BTC sẽ có hình

thức kỷ luật thích hợp).

2.5. Trong quá trình thi đấu nếu các đội thi đấu có những biểu hiện tiêu cực,

dàn xếp tỷ số trận đấu…, Ban Tổ chức sẽ xem xét đưa ra những hình thức kỷ

luật thích đáng đối với đội bóng vi phạm.

3. Chế độ tài chính



6

3.1. Tiền làm nhiệm vụ của Trọng tài: Thực hiện theo Quyết định số

42/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa

Thiên Huế.

3.2. Tiền tập huấn Trọng tài.

3.3. Hỗ trợ xăng xe đi lại cho các trọng tài điều hành giải.

* Các chi phí: Làm nhiệm vụ trọng tài, tập huấn và hỗ trợ xăng xe cho lực

lượng giám sát, trọng tài điều hành giải được trích từ lệ phí thi đấu của các CLB

tham gia giải.

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền khiếu nại và khiếu nại phải

bằng văn bản gửi Ban Tổ chức trong thời hạn 24 giờ sau khi trận đấu kết thúc và

nộp lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức giải sẽ hoàn trả lại, khiếu nại sai, lệ phí sẽ

được sung vào tổ chức phí.

IX. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Các đội bóng phải đăng ký màu áo với ban tổ chức vào ngày họp chuyên

môn (mỗi đội đăng ký 2 bộ áo quần thi đấu khác màu).

Các đội bóng cần đảm bảo trang phục thi đấu (thi đấu giầy đinh hoặc giầy

sân cỏ nhân tạo, mang tất dài và có bịt ống chân). Trong quá trình thi đấu các

cầu thủ chỉ mang một số áo đã được đăng ký.

Các đội bóng tham dự giải đóng lệ phí thi đấu: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng

chẵn) và tiền quỵ trước cho thẻ phạt là: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) vào

ngày họp chuyên môn của giải.

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, đội nào có ý kiến đóng góp thì phải

có văn bản gửi về Ban Tổ chức giải để điều chỉnh và bổ sung.

Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này bằng

các thông báo cụ thể.

Nơi nhận:
- Giám đốc và PGĐ Sở;
- LĐBĐ tỉnh;
- Văn phòng Sở;
- Đoàn Bóng đá Huế;
- Phòng VHTT, TTVHTT các huyện, thị xã, TP. Huế;
- Các CLB tham dự giải;
- Lưu: VT, QLTDTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Dũng
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ĐƠN VỊ: ................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2024

DANH SÁCH QUAN CHỨC, HLV VÀ VĐV THAM GIẢI BÓNG ĐÁ

VÔ ĐỊCH CÁC CLB TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2024

Lãnh đội
                                                                        (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TT Họ và tên
Ngày, tháng
năm sinh

Địa chỉ thường trú Số áo Chức vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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ĐƠN VỊ: …….…….………........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘI (CLB):……..…………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2024

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG XÁC NHẬN ĐỦ

SỨC KHỎE ĐỂ THAM GIA THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁVÔ ĐỊCH

CÁC CLB TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2024

Lãnh đội
                                                                        (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí Sức khỏe Ký tên
1 Trưởng đoàn
2 HLV Trưởng
3 Trợ lý HLV
4 Trợ lý HLV
5 Săn sóc viên
6 VĐV
7 VĐV
8 VĐV
9 VĐV
10 VĐV
11 VĐV
12 VĐV
13 VĐV
14 VĐV
15 VĐV
16 VĐV
17 VĐV
18 VĐV
19 VĐV
20 VĐV
21 VĐV
22 VĐV
23 VĐV
24 VĐV
25 VĐV
26 VĐV
27 VĐV
28 VĐV
29 VĐV
30 VĐV
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH CÁC CLB TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2024

Kính gửi: Giải Bóng đá Vô địch các CLB tỉnh TT.Huế năm 2024

Đơn vị .…………………………………………... xin đăng ký:

Đội bóng đá (CLB) .......................................................tham dự Giải Bóng đá Vô
địch các CLB tỉnh TT.Huế năm 2024.

      Nếu được sự chấp thuận của Ban Tổ chức Giải, chúng tôi xin cam kết:

1. Thi đấu trên tinh thần FAIRPLAY.

2. Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật và Điều lệ thi đấu Giải.

3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Ban tổ chứcgiải nếu để xảy
ra tình trạng mất an ninh trật tự của đội bóng.

4. Cam kết trong suốt quá trình tham dự Giải, các thành viên trong danh
sách đăng ký của đội bóng có đủ sức khỏe để thi đấu và chúng tôi chịu hoàn
toàn trách nhiệm nếu có các vấn đề liên quan đến sức khỏe cầu thủ tham dự giải.

5. Đăng ký màu trang phục thi đấu của đội bóng (CLB):

Áo:………………………..…..Quần:…………….……..…Tất:…………

Hoặc Áo:……………..........…Quần:………………………Tất:…………

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban tổ chức giải.

Trân trọng.!.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2024
                                                                        Lãnh đội
                                                                   (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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